
1

NGUYỄN 

THỊ THANH 

THÚY

06/10/1997 225614148 16/01/2020

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Tây Nam II, xã 

Đại Lãnh, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

20/11/2018 

đến 

20/5/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

2

TRẦN THỊ 

THANH 

TÂM

02/02/1993 184036133 15/01/2018
Công an 

Hà Tĩnh

Thôn Thanh Lan, xã 

Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh.

Dược sỹ 

đại học

02/02/2018 

đến 

02/5/2020

Cung cấp 

thuốc cho 

các cơ sở 

khám 

chữa 

bệnh

Cấp mới
Bán lẻ 

thuốc

Nhà thuốc; 

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

3

PHẠM THỊ 

THU 

HUYỀN

15/9/1970 220742750 19/9/2013

Công an 

Khánh 

Hòa

191 Hùng Vương, thị 

trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

Bán lẻ 

thuốc

Cấp điều 

chỉnh văn 

bằng 

chuyên môn

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

4
CAM THỊ 

MỸ LUYẾN
28/11/1997 225810251 16/7/2017

Công an 

Khánh 

Hòa

Tổ dân phố Mỹ Ca, 

phường Cam Nghĩa, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

01/01/2018 

đến 

05/6/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

5

TRẦN 

QUANG 

LỘC

02/7/1973 225060853 25/11/2015

Công an 

Khánh 

Hòa

Tổ Dân phố Linh Phú, 

phường Cam Linh, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa.

Dược sĩ 

cao đẳng

01/01/2019 

đến 

01/6/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

6

TÔ THỊ 

THANH 

DƯỠNG

01/8/1997 225829927 21/8/2019

Công an 

Khánh 

Hòa

Tổ dân phố Lộc Hải, 

phường Cam Lộc, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hoà.

Dược sĩ 

cao đẳng

01/01/2018 

đến 

29/4/2020

Quản lý 

công tác 

dược 

trạm y tế

Cấp mới
Bán lẻ 

thuốc

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc 

của Trạm y 

tế.

Vị trí 

thực 

hành

Cấp 

mới/Cấp 

lại/Điều 

chỉnh

Phạm 

vi hoạt 

động

Vị trí hành 

nghề
Số chứng 

minh nhân 

dân

Ngày cấp Nơi cấp

Tổng cộng: 06 người

DANH SÁCH HỒ SƠ CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƢỢC ĐỢT 18 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- SYT ngày         /6/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Chứng minh nhân dân

Hộ khẩu thƣờng trú

Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Thời gian 

thực hành
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